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THÔNG BÁO 

Về việc công khai Thủ tục hành chính thực hiện tại  
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Yên Trạch 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương. 
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; 
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi 

bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 
Căn cứ Quyết định 1291/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các 
cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp 
nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã; 

Căn cứ Quyết định 6184/QĐ-UBND ngày 28/12/2019 của Bộ Quốc phòng 
công bố Bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 
Bộ Quốc phòng; 

Căn cứ Quyết định 1555/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc 
phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định 1839/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định 2311/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã 
tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 của Bộ công an về 
việc công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh 
vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Bộ Công an; 

Căn cứ Quyết định 5947/QĐ-BCA-C06 ngày 19/7/2021 của Bộ công an về 
việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân và lĩnh vực cấp, quản lý Chứng 
minh nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an; 

Căn cứ Quyết định 2543/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên; 



 
 

 
 

Căn cứ Quyết định 2544/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định 2968/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định 3007/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định 3127/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định 3475/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi, 
chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định 3679/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh 
Thái Nguyên về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực đất đai  
năm 2021 thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định 4174/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa năm 2021 thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND 
cấp xã tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định 418/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi 
trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định số 2974/QĐ-BCA-C07 ngày 04/5/2021 của Bộ công an
 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Bộ công an; 

Căn cứ Quyết định số 3191/QĐ-BCA ngày 10/5/2022 của Bộ công an Về 
việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an; 

Căn cứ Quyết định 1653/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố Danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân 
và xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định 2488/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố thủ tục hành chính, Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 
hóa năm 2022 thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định 259/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định 260/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố Danh mục TTHC năm 2023 thuộc phạm vi, chức năng 
quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên; 



 
 

 
 

Căn cứ Quyết định 921/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội; 

Căn cứ Quyết định 945/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch thuộc 
phạm vi, chức năng quản lý của sở tư pháp tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định 1163/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công 
thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh & Xã 
hội tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định 1574/QĐ-UBND ngày 10/07/2023 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở tài nguyên và môi trường tỉnh 
Thái Nguyên;  

UBND Xã Yên Trạch Thông báo niêm yết công khai danh mục thủ tục hành 
với các nhội dung sau: 

1. Nội dung công khai 

1.1.  Niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND xã theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cụ thể  gồm 116 

thủ tục hành chính thuộc 12 ngành, trong đó:  

- Ngành Tư pháp: 40 TTHC; 

- Ngành Lao động - Thương binh & xã hội: 17 TTHC; 

- Ngành Nội vụ: 15 TTHC; 

  - Ngành Tài nguyên - môi trường : 03 TTHC; 

- Ngành Văn hóa -TDTT: 07 TTHC; 

- Ngành Giáo dục - đào tạo: 05 TTHC; 

- Ngành Y tế: 01 TTHC; 

- Ngành Nông Nghiệp&PTNT: 10 TTHC; 

- Ngành Giao thông vận tải: 10 TTHC; 

- Ngành Tài chính: 01 TTH; 

- Ngành Kế hoạch và đầu tư: 03 TTHC; 

- Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: 04 TTHC. 

1.2.  Niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

ngành dọc đóng trên địa bàn xã  cụ thể gồm 40 thủ tục hành chính thuộc 02 ngành, 

trong đó:  

- Ngành Công an: 26 TTHC; 



 
 

 
 

- Ngành Quân sự: 14 TTHC. (Có biểu kèm theo) 

 1.3.  Niêm yết công khai các thủ tục hành chính một cửa liên thông: 32 thủ 

tục (Có biểu kèm theo) 

 1.3. Niêm yết công khai nội dung Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định 

hành chính. 

2. Hình thức công khai 

2.1. Công khai niêm yết tại Bảng niêm yết các thủ tục hành chính của Bộ 

phận Tiếp nhận và trả kết quả Xã Yên Trạch. 

2.2. Công khai trên Cổng thông tin điện tử Xã Yên Trạch, địa chỉ truy cập: 

http://yentrach.phuluong.thainguyen.gov.vn/. 

3. Thời gian công khai 

Từ ngày 08 tháng 11 năm 2023 đến khi có thay đổi đối với các TTHC thuộc 

các ngành trên do UBND tỉnh Thái Nguyên công bố. 

Trong quá trình thực hiện có khó khắn, vướng mắc đề nghị phản ánh, kiến 

nghị về bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính (Liên hệ đồng chí Ma Thị Nguyệt, 

Công chức Văn phòng - thống kế xã; Số điện thoại: 0363882663) hoặc phản ánh về 

địa chỉ được niêm yết trên bản tin. 

UBND Xã Yên Trạch trân trọng thông báo đến cán bộ, công chức và các tổ 

chức, cá nhân liên quan được biết để tiện trong quá trình công tác./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Trưởng các tổ chức đoàn thể; 

- 18 Trưởng xóm; 

- Niêm yết tại Bộ phận TN&TK; 

- Lưu: VP. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

  

 
 

Nguyễn Văn Biểu 
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